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	UBND TỈNH BẮC GIANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số :         /TTr- SNN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Bắc Giang, ngày       tháng 4  năm 2023


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết 
số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở pháp lý

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông;

Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.

2. Cơ sở thực tiễn

Ngày 09/12/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Sau 02 năm triển khai thực hiện cho thấy Nghị quyết đi vào cuộc sống còn hạn chế. Năm 2021, có 05 dự án, kế hoạch liên kết đề nghị hỗ trợ được UBND tỉnh phê duyệt, với tổng kinh phí hỗ trợ là 5.603,2 triệu đồng. Năm 2022, không có dự án, kế hoạch liên kết nào đề nghị xin được hỗ trợ. Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do: 

- Quy mô tối thiểu của một số ngành hàng, sản phẩm còn quá cao, không phù hợp với tình hình thực tế như: Gia cầm sinh sản, rau chế biến, cây chè, cây dược liệu, thủy sản, chế biến lâm sản. 

- Mức hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu không quá 1.000 triệu đồng/dự án hoặc kế hoạch liên kết là quá thấp. Qua tính toán và triển khai thực hiện 05 kế hoạch liên kết đã được hỗ trợ thì kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ chỉ chiếm bình quân 6,7% trên tổng chi phí của chuỗi
.
- Các nội dung hỗ trợ của chuỗi chủ yếu là hỗ trợ giống, vật tư cho các hộ trực tiếp sản xuất, còn các doanh nghiệp, HTX là đơn vị chủ trì liên kết không được hưởng, chỉ được hưởng lợi khi cung ứng giống, vật tư đầu vào sản xuất và thu mua sản phẩm, nhưng lại chậm được thanh toán phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ (sau ít nhất 3 vụ/chu kỳ, tương ứng từ 2-3 năm đối với từng loại sản phẩm), do khoản 7 Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh có quy định “Ngân sách nhà nước hỗ trợ 01 (một) lần sau khi có văn bản nghiệm thu”. Việc chậm được thanh toán kinh phí hỗ trợ dẫn đến việc cung ứng giống, vật tư không có lãi hoặc bị lỗ khi có biến động tăng giá và đã gặp khó khăn về nguồn vốn kinh doanh lại phải ứng vốn chậm trả nên càng khó khăn hơn.

Vì vậy, để khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ nông dân tham gia thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, việc ban hành Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Bắc Giang là cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích: Nghị quyết được xây dựng nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp tại Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Bắc Giang so với tình hình thực tiễn hiện nay.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết: Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo đúng về thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và đúng trình tự thủ tục xây dựng văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN

Thực hiện Công văn số 229/HĐND-CTHĐND ngày 04/4/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Bắc Giang và tổ chức xin ý kiến tham gia đóng góp bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị: UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang; các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh
.

Đồng thời, phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức ....... hội nghị tiếp xúc cử tri để lấy ý kiến của các đối tượng thụ hưởng chính sách đối với nội dung dự thảo Nghị quyết. Cuộc thứ ... tổ chức vào ngày ..... tại ......, với ..... đại biểu tham gia; cuộc thứ ... tổ chức vào ngày ..... tại ......, với ..... đại biểu tham gia. Các ý kiến tham gia đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu, chính sửa vào dự thảo Nghị quyết.

Dự thảo Nghị Quyết đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để xin ý kiến tham gia đóng góp rộng rãi của các tổ chức, cá nhân có liên quan từ ngày ...../4/2023 đến ngày ..... /5/2023 và đã được Sở Tư pháp thẩm định (tại Báo cáo số .... ngày ... tháng ... năm 2023), Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thẩm tra. Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh theo quy định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA VĂN BẢN

1. Bố cục 

Dự thảo Nghị quyết gồm có 2 điều:

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

- Điều 2. Điều khoản thi hành. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
2.1. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
- Khoản 1. Sửa đổi cụm từ “giai đoạn 2021-2025” thành “giai đoạn 2021-2030” tại tên gọi và Điều 1 của Nghị quyết; tại tên gọi của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết.
- Khoản 2. Sửa đổi, bổ sung điểm b, c, đ, e và h khoản 5 Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết như sau:

“b) Đối với ngành hàng, sản phẩm chăn nuôi.

Lợn: Quy mô tối thiểu 1.000 con/chu kỳ/chuỗi.

Gia cầm thịt: Quy mô tối thiểu 20.000 con/chu kỳ/chuỗi.

Gia cầm sinh sản: Quy mô tối thiểu 10.000 con/chu kỳ/chuỗi.

Ong mật: Quy mô tối thiểu 500 thùng/chuỗi.

Dê: Quy mô tối thiểu 300 con/chu kỳ/chuỗi.

c) Đối với ngành hàng, sản phẩm rau chế biến, rau an toàn và nấm.

Rau chế biến: Quy mô tối thiểu 10ha/vụ/chuỗi; riêng đối với khoai tây là 20ha/vụ/chuỗi.

Rau an toàn: Quy mô tối thiểu 10ha/vụ/chuỗi.

Nấm: Quy mô nhà xưởng, nhà nuôi trồng tối thiểu 3.000 m2 trở lên; nguyên liệu từ 300 tấn/năm/chuỗi.

đ) Đối với ngành hàng, sản phẩm thuỷ sản và các sản phẩm chế biến từ thuỷ sản (Cá thịt): Quy mô tối thiểu 5 ha/chu kỳ/chuỗi.

e) Đối với ngành hàng, sản phẩm cây công nghiệp.

Cây lạc: Quy mô tối thiểu 10ha/vụ/chuỗi.

Cây chè: Quy mô tối thiểu 10ha/chuỗi.

h) Đối với ngành hàng, sản phẩm cây dược liệu (Ba kích, cúc hoa vàng, địa liền, diệp hạ châu, đinh lăng, hoài sơn, kim tiền thảo, sâm, nghệ): Quy mô tối thiểu 02 ha/loại dược liệu/chuỗi.”

- Khoản 3. Bãi bỏ điểm g khoản 5 Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết.

- Khoản 4. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết như sau:

“7. Phương thức hỗ trợ

Ngân sách nhà nước hỗ trợ giống, vật tư (Điều 4) theo từng vụ/chu kỳ sản xuất, nuôi trồng sau khi có văn bản nghiệm thu của cơ quan thanh toán vốn; các nội dung hỗ trợ còn lại (tại các Điều 2, 3, 5 và 6) hỗ trợ 01 (một) lần sau khi có văn bản nghiệm thu hoàn thành của cơ quan thanh toán vốn.”
- Khoản 5. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết như sau:

“Điều 4. Hỗ trợ giống, vật tư đối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua dịch vụ tập trung của hợp tác xã hoặc chủ trì liên kết

Hỗ trợ 50% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, vắc xin, chế phẩm sinh học) nhưng không quá 1.500 triệu đồng/dự án hoặc kế hoạch liên kết.”

2.2. Điều 2. Điều khoản thi hành
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)


Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Bắc Giang, Sở Nông nghiệp và PTNT xin kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

(Có Dự thảo Nghị quyết, Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp và Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia, biểu dự kiến kinh phí đính kèm theo)

	 Nơi nhận:
- Như trên;

- Các thành viên UBND tỉnh;

- Giám đốc, Các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, KHTC.
	GIÁM ĐỐC



Dương Thanh Tùng


	NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

	(Kèm theo Tờ trình số               /TTr - SNN ngày         tháng       năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang)

	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Mức hỗ trợ
	Cơ sở tính toán
	Dự kiến đối tượng thụ hưởng
	Kinh phí dự kiến 01 năm 
	Ghi chú

	 
	Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, nhưng không quá 200 tr.đ/liên kết
	Hỗ trợ 200 tr.đ cho 01 Dự án
	Hỗ trợ cho 01 Dự án 
	24 Doanh nghiệp, HTX và khoảng trên 350 hộ dân tham gia liên kết
	200
	 Hỗ trợ cho 01 Dự án liên kết sản xuất với sự tham gia của 01 doanh nghiệp, HTX là chủ trì liên kết và khoảng 03 doanh nghiệp, HTX cùng 200 hộ dân tham gia liên kết; Hỗ trợ cho 05 Kế hoạch liên kết với sự tham gia của 05 Doanh nghiệp, HTX là chủ trì liên kết, 15 doanh nghiệp, HTX và 150 hộ dân là các bên tham gia liên kết  

	
	
	Hỗ trợ 60 tr.đ cho 01 Kế hoạch
	Hỗ trợ cho 05 Kế hoạch
	
	300
	

	2
	Hỗ trợ 30% chi phí đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng hạ tầng phục vụ liên kết, nhưng không quá 5.000 tr.đ/liên kết 
	Hỗ trợ tối đa 5.000 tr.đ cho 01 Dự án
	Hỗ trợ cho 01 Dự án
	
	5.000
	

	3
	Hỗ trợ 50% chi phí mua giống và vật tư thiết yếu, nhưng không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất và không quá 1.500 tr.đ/liên kết 
	Hỗ trợ tối đa 1.500 tr.đ cho 01 Dự án/Kế hoạch
	Hỗ trợ cho 05 Kế hoạch
	
	7.500
	

	4
	Hỗ trợ bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất
	Hỗ trợ tối đa 100 tr.đ cho 01 Dự án/Kế hoạch
	Hỗ trợ cho 03 Dự án/Kế hoạch
	
	300
	

	 -
	Hỗ trợ 50% chi phí thiết kế và sản xuất bao bì, nhãn mác sản phẩm, nhưng không quá 200 tr.đ/sản phẩm (lần đầu); 25% chi phí nâng cấp mẫu mã bao bì, nhãn mác và sản xuất bao bì nhãn mác sản phẩm, nhưng không quá 100 tr.đ/sản phẩm (lần 2)  
	80
	 
	
	 
	

	 -
	Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng nhãn hiệu, nhưng không quá 20 tr.đ/sản phẩm
	10
	 
	
	 
	

	 -
	Hỗ trợ 50% chi phí tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nhưng không quá 20 tr.đ/sản phẩm
	10
	 
	
	 
	

	5
	Hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, nhưng không quá 500 tr.đ/sản phẩm
	Hỗ trợ tối đa 200 tr.đ cho 01 Dự án/Kế hoạch
	Hỗ trợ cho 02 Dự án/Kế hoạch
	
	400
	

	 
	Tổng cộng (I+II):
	 
	 
	 
	13.700
	 


DỰ  THẢO 2 2phươn








� Trong đó: chuỗi sản xuất lúa ngân sách nhà nước hỗ trợ chiếm 23,2%; chuỗi chăn nuôi dê thịt ngân sách nhà nước hỗ trợ chiếm 7,1%; chuỗi chăn nuôi vịt thịt ngân sách nhà nước hỗ trợ chiếm 5,6%; chuỗi chăn nuôi gà thịt ngân sách nhà nước hỗ trợ chiếm 7,3%; chuỗi nuôi cá ngân sách nhà nước hỗ trợ chiếm 4,3%;


� Tại công văn số …../SNN-KHTC ngày … tháng … năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT.





